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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I  

NĂM HỌC:  2018– 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 

Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

Lớp:  17C1-CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm: vở ghi chép, giáo trình)
Bài 1. (1,5 điểm)

Tính bậc tự do của cơ cấu sau:




Bài 2. (2,5 điểm) 

Cho hệ thống bánh răng tiêu chuẩn, ăn khớp đúng và cùng môđun như hình vẽ. Biết rằng số răng các bánh răng: Z1 = 25, Z2 = 25, Z2, = 20, Z4 =40, Z5 = 60. Bánh răng chủ động Z1 quay với tốc độ n1 = 600 vòng/phút. Hãy xác định:
a. Số răng của bánh răng Z3 (0,75 điểm)

b. Tốc độ quay và chiều quay của cần C so với bánh răng 1? (1,00 điểm)

c. Tỉ số truyền u15? (0,75 điểm)

Bài 3. (2,5 điểm) 

Cho bộ truyền đai thang loại D truyền động giữa 2 trục song song cùng chiều, có khoảng cách trục ban đầu a=1000mm, đường kính bánh dẫn là d1=200mm, tỉ số truyền là u=3. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn. Xác định:

a. Chiều dài đai theo tiêu chuẩn? (1,25 điểm)

b. Khoảng cách trục chính xác? (0,75 điểm)

c. Góc ôm đai (1 theo khoảng cách trục chính xác? (0,5 điểm)
Bài 4. (3,5 điểm)
	          Bộ truyền động bánh răng trụ răng nghiêng tiêu chuẩn, không dịch chỉnh, ăn khớp như hình 3 để truyền moment xoắn T1=95000 Nmm. Biết khoảng cách trục a = 280mm, mođun pháp của bánh răng là mn=5mm và 200(((80. Hãy xác định: 


a. Số răng Z1, Z2 và độ  lớn góc nghiêng răng β? (1,50 điểm)


b. Phương, chiều và độ lớn các lực ăn khớp trên từng bánh răng biết góc ăn khớp là    α = 20°? (2,0 điểm)
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GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I  

NĂM HỌC:  2018– 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 


Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY


Lớp:  17C1- CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

                           (Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm: vở ghi chép, giáo trình)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	1
	- Xác định bậc tự do của cơ cấu:

Công thức:W=3n-(2p5+p4-r)-Wth=3.6-(8.2+1-0)-0

                     =1btd

Trong đó:
  n=6 (1,2,3,4,5,6)

 p5= 8 (01, 02, 03 B, C, D, E, G)

 p4=1 (A)
r=0, Wth=0

( Xác định đúng khâu, khớp mới tính điểm btd.)
	1,5

0,5

0,25

0,5

0,25

	2
	1


	Số răng Z3:

Theo điều kiện đồng trục:

aw12=aw2’3
(m(Z1+Z2)/2= m(Z2’+Z3)/2

( Z3=Z1+Z2- Z2’=25+25-20=30 răng
Thế số vào ra kết quả
	0,75

Công thức đúng 0,5

Tính đúng 0,25



	
	2
	Tốc độ quay của cần C so với bánh răng 1:

Ta có:  

u13/C=1-((1/(C)=1-(n1/n​C)=(-Z2/Z1)(-Z3/Z2’)

                                         =(25/25)(30/20)=1,5
(nC=n1/0,5=600/0,5=1200v/phut
	1,0

Công thức đúng 0,75

Tính đúng 0,25

	
	3
	Tỉ số truyền u15
u15= u13/C​.u45=(-Z2/Z1)(-Z3/Z2’)(- Z5/Z4)

                    = -(25.30.60)/(25.20.40)=-2,25

Thế số vào tính ra kết quả
	0,75

Công thức đúng 0,5

Tính đúng 0,25



	3
	1


	- Chiều dài tính toán dây đai: 

Xác định d2=u.d1=3.200=600mm
Xác định L
[image: image2.png]dl+d2 —d1)?
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   = 2.1000+((200+600)/2+(600-200)2/4.1000

   =3295,6mm
- Chọn chiều dài đai theo tiêu chuẩn L=3150mm
(chấp nhận chọn L=3500mm)
	1,0
0,25

Đúng công thức và kết quả và đơn vị: 0,75
0,25


	
	2


	Khoảng cách trục chính xác:
Công thức: 
[image: image3.wmf]mm
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Trong đó: 
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               =3150-((200+600)/2=1893.4mm
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=200mm
Thế vào a=925,1mm
(tính đúng theo L tiêu chuẩn chọn đúng)
	0,75
0,25

0,25

0,25

	
	3

	Dùng 1 trong 2  thức sau để tính góc ôm đai, nếu tính theo công thức đầu thì phải xác định d2
[image: image7.png]a; = 180 —57.





      =180-57.200.(3-1)/925,1=155,40
	0,5

Đúng công thức, đúng kết quả

	4


	1


	 Dữ kiện thiếu u, bài này chấm trọn điểm.

- Số răng Z1,2:

Dựa vào điều kiện: 200(((80
Suy ra : cos80(cos((cos200
 Mà: cos(=m(Z1+Z2)/2a, Z2=uZ1
Thế số vào tìm Z1, Z2 là số nguyên

- Tính góc nghiêng răng:

 Công thức cos(=m(Z1+Z2)/2a, suy ra (
	1,0
Tính đúng và chọn m đúng tiêu chuẩn

0,5

Tính đúng

	
	2
	- Phương chiều lực ăn khớp:


[image: image8.wmf]
- Độ lớn lực ăn khớp:

F​t1=Ft2= (2T1cos()/mZ1

Fr1=Fr2=Ft1. tan(/cos(
Fa1=Fa2=Ft1tan(
	1,0
Xác định đúng phương chiều

1,0
Đúng công thức và tính đúng


           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)
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